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Tóm tắt. Cá ngựa vằn (Danio rerio) thuộc bộ Cá chép (Cypriniformes), họ Cá chép 

(Cyprinidae) là loài động vật mô hình sử dụng quan sát quá trình phát triển phôi và hiện được 

sử dụng nhiều trong các nghiên cứu về ảnh hưởng của một số chất lên quá trình phát triển 

phôi, nghiên cứu bệnh tật và y sinh học người. Nghiên cứu này đã tiến hành nghiên cứu một 

số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thu phôi và nghiên cứu sử dụng phôi cá trong thực hành tế 

bào học và sinh học phát triển. Kết quả cho thấy ở điều kiện nuôi nhốt trong bể thí nghiệm 

nhỏ, thời gian cá giao phối hiệu quả nhằm thu phôi khoảng 45 phút với hiệu suất thụ tinh đạt 

89,5%, số trứng được sinh ra khoảng 126 trứng/con/lần, số trứng được thụ tinh khoảng 113 

trứng/con/lần. Thời gian phát triển phôi cá nhanh, các mốc thời gian ít biến động thích hợp sử 

dụng làm mẫu để thiết kế một số thí nghiệm thực hành về chu kì tế bào và phôi sinh học mô tả; 

sử dụng phôi cá làm tiêu bản ép quan sát nguyên phân phôi bào cá cần thuỷ phân phôi cá 

trong HCl 1N ở 60
o
C trong 10 phút, nhuộm bằng orcein 1,25% trong 20 phút và bổ sung 1 

giọt acid acetic 45% khi ép mẫu.  

Từ khóa: Cá ngựa vằn, nguyên phân, phôi sớm, tế bào học, sinh học phát triển. 

1.   Mở đầu 

Cá ngựa vằn (Danio rerio) là một trong những đối tượng thích hợp cho quan sát quá trình 

phát triển ở động vật [1]. Từ những năm 1980, loài cá này bắt đầu được sử dụng làm sinh vật mô 

hình trong các nghiên cứu tại Đại học Oregon, Hoa Kì [2]. Đến nay, cá ngựa vằn đã dần khẳng 

định được ưu thế sinh vật mô hình của mình khi chúng ngày càng được sử dụng nhiều trong các 

nghiên cứu về ảnh hưởng của một số chất lên quá trình phát triển phôi [3-5], nghiên cứu bệnh tật 

và y sinh học người và rất nhiều các nghiên cứu khác [5-8]. Cá ngựa vằn có nhiều đặc điểm ưu 

việt để sử dụng làm sinh vật mô hình: Thời gian trưởng thành sinh dục ngắn (khoảng 3 tháng), số 

lượng trứng trong một lần sinh lớn (100 - 200 trứng), trứng rời, kích thước trứng khá lớn (0,6 - 0,7 mm), 

thụ tinh ngoài, quá trình phát triển phôi diễn ra nhanh chóng, vỏ trứng trong suốt nên có thể dễ 

dàng quan sát các giai đoạn phát triển phôi [1]. 

Ở nước ta, hiện đã có một số nghiên cứu tiến hành trên cá ngựa vằn như sử dụng phôi cá để 

đánh giá độc tính, một vài nghiên cứu xây dựng quy trình làm tiêu bản quan sát phân bào nguyên 

phân ở phôi cá ngựa vằn (Danio rerio) [9-11] kết quả quan sát được các kì phân bào nguyên phân.  

 

 

Ngày nhận bài: 6/11/2018. Ngày sửa bài: 5/3/2019. Ngày nhận đăng: 12/3/2019.  

Tác giả liên hệ: Đào Thị Sen. Địa chỉ e-mail: sen.hnue@gmail.com 



Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thu và sử dụng phôi cá ngựa vằn trong dạy và học... 

177 

 

Tế bào học và Sinh học phát triển là học phần có ý nghĩa quan trọng trong chương trình đào 

tạo sinh viên chuyên ngành Sinh học tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước và đây cũng 

là phần kiến thức cơ bản trong chương trình Sinh học cấp học THCS và THPT. Thực tế giảng dạy 

hiện nay tại khoa Sinh học của các trường Sư phạm, các nội dung thực hành của nhóm kiến thức 

về tế bào học và sinh học phát triển vẫn chưa thực sự mang tính bao quát và đầy đủ. Điển hình 

như ở phần tế bào học, các thí nghiệm về chu kì tế bào và hoạt động của NST trong nguyên phân 

mới chỉ được tiến hành trên đối tượng thực vật, phần Sinh học phát triển cá thể động vật vẫn chưa 

có các nội dung thực hành phù hợp [12, 13]. Các khó khăn trong việc lựa chọn, nuôi dưỡng sinh 

vật mô hình tại phòng thí nghiệm thực hành, thu thập và bảo quản mẫu vật, thời gian áp dụng cho 

tiết học, kinh phí,…  khiến cho việc sử dụng đối tượng động vật trong các bài thực hành còn nhiều 

hạn chế. Vì vậy, việc xác định đối tượng động vật mô hình, nghiên cứu khảo sát điều kiện nuôi 

dưỡng phù hợp với cơ sở vật chất hiện có tại phòng thí nghiệm, đơn giản hóa quy trình chuẩn bị 

nhằm tăng hiệu quả học tập và khả năng áp dụng trong giảng dạy thực hành Tế bào học và Sinh 

học phát triển là việc làm hết sức cần thiết. 

2.  Nội dung nghiên cứu 

2.1. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

* Vật liệu 

Cá ngựa vằn (Danio rerio) thuộc bộ Cá chép (Cypriniformes), họ Cá chép (Cyprinidae). 

Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng cá ngựa vằn khoảng hai tháng tuổi, có kích thước trung 

bình khoảng 2 - 2,5 cm, giống cá ngựa vằn màu cam, thân cá có 4 sọc trắng chạy dọc từ sau 

khoang mang về phía đuôi.  

* Phương pháp bố trí thí nghiệm  

Nuôi cá: cá được nuôi tại phòng thí nghiệm trong điều kiện bình thường: nhiệt độ phòng 

thường; ánh sáng theo chu kì ngày đêm, thay nước 3 - 4 ngày/lần, sục khí nhẹ, cho ăn lòng đỏ 

trứng sấy khô nghiền nhỏ, thức ăn tổng hợp, rong tảo, cho ăn 2 lần/ngày. Các bể nuôi có kích 

thước: 500 × 370 × 340 (mm); mật độ cá thể 10 cá thể/bể.  

Ghép phối cá bố mẹ: Tách riêng cá bố mẹ cho tới khi ghép phối, cho cá bố mẹ ở điều kiện 14 

giờ sáng - 10 giờ tối, kích thước bể ghép phối: 280 × 180 × 150 (mm), cho cá giao phối vào đầu 

chu kì sáng (7h30 hoặc 8h sáng), lựa chọn cá bố mẹ khỏe mạnh, con cái bụng to, con đực có kích 

thước khoảng 3 cm, ghép phối 1 cặp cá bố mẹ/lần. Tiến hành ghép phối cá ở các dải nhiệt độ: 

dưới 15C, 15 - 23C 23 - 32C; trong các khoảng thời gian: 20 phút, 30 phút, 45 phút. Chỉ tiêu 

theo dõi: số lần thu được trứng cá, số lượng trứng, số lượng trứng được thụ tinh. 

 * Phương pháp thu và bảo quản mẫu 

Thời điểm thu mẫu: sau ghép phối 15 phút, 30 phút, 45 phút, 60 phút, 75 phút, 90 phút, 105 

phút, 120 phút, 135 phút, 150 phút, 165 phút, 180 phút, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ, 

52 giờ. Cố định mẫu bằng dung dịch Carnoy II trong 2 - 12 giờ, bảo quản trong cồn 70 ở 4 - 8C [9, 14]. 

* Phương pháp xác định và phân loại các giai đoạn phát triển phôi 

Tiến hành phân loại các giai đoạn phát triển phôi bằng kính hiển vi quang học Olympus CX 

21 ở vật kính 4X, 10X, chụp ảnh, phân loại, lưu và bảo quản mẫu các giai đoạn phát triển bình 

thường của phôi trong cồn 70 ở 4 - 8C. 

* Phương pháp làm tiêu bản tạm thời  

Phôi cá ngựa vằn được thu mẫu, cố định trong Carnoy II trong 2 - 12 giờ, bảo quản ở 4 - 8C, 

trước khi làm tiêu bản đưa mẫu vật ra nhiệt độ thường khoảng 15 - 20 phút. Sử dụng phương pháp 

làm tiêu bản ép của Nguyễn Xuân Viết (2016) [14]. Sử dụng phương pháp tách phôi thu tế bào 
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của Trương Thị Nhàn (2017) [9]. Nghiên cứu xây dựng quy trình làm tiêu bản ép trên đối tượng 

phôi cá ngựa vằn bằng cách xác định một số nội dung sau:  

Nghiên cứu thời gian thủy phân thích hợp: Thủy phân trứng cá trong HCl 1N, ở 60
o
C trong 5 

phút hoặc 10 phút, nhuộm trứng trong orcein 1,25%. Tách phôi, ép tiêu bản và quan sát mức độ 

bắt màu của thuốc nhuộm. Đối chứng với phôi nhuộm không qua thủy phân. Chỉ tiêu theo dõi: 

Mức độ bắt màu của NST, tế bào chất và chất lượng tiêu bản. 

Xác định thời gian nhuộm mẫu: Nhuộm trứng vào dung dịch orcein 1,25% trong 10, 20, 30, 

45 và 60 phút. Chỉ tiêu theo dõi: Mức độ bắt màu của NST, tế bào chất và chất lượng tiêu bản. 

* Phương pháp xử lí số liệu 

 Số liệu thu được trong nghiên cứu được xử lí theo phương pháp thống kê sinh học và sử 

dụng chương trình Microsoft Excel. 

2.2.  Kết quả và thảo luận  

2.2.1. Điều kiện ghép phối cá bố mẹ  

Mục đích nghiên cứu là nuôi cá thu phôi để sử dụng cho các thí nghiệm sử dụng phôi cá nên 

giai đoạn ghép phối cá đặc biệt chú ý. Trong quá trình ghép phối cần chú ý tới bể ghép phối và 

điều kiện ghép phối. Bể ghép được thiết kế thêm một tấm lưới chắn cách đáy 1,5 - 2 cm để trứng 

lọt xuống đáy bể, tránh cá bố mẹ ăn trứng. Một ngày trước khi ghép phối đưa cá bố mẹ vào bể 

ghép phối, ngăn riêng cá bố mẹ bằng một tấm lưới mỏng. Đảm bảo điều kiện 14 giờ sáng/10 giờ 

tối giúp kích thích cá đẻ trứng. Cá ngựa vằn trong tự nhiên sinh sản theo mùa, mùa sinh sản của cá 

trùng với mùa mưa hàng năm. Tuy nhiên, trong điều kiện được đảm bảo về thức ăn, điều kiện 

sống phù hợp, cá có thể sinh sản quanh năm [1, 2]. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của thời gian giao phối đến chất lượng thụ tinh 

Thời gian Số lượng trứng Số lượng trứng được thụ tinh Hiệu suất thụ tinh (%) 

20 phút 52,3   9,3 26,7  2,1 51,7  6,8 

30 phút 85,3   5,0 59,3  1,5 69,6  2,5 

45 phút 126  3,6 112,7  3,8 89,5  5,0 

Ghi chú: Số liệu thể hiện giá trí trung bình lặp lại 3 lần  SD 

Từ Bảng 1 ta thấy, khoảng thời gian ghép phối cũng ảnh hưởng tới số lượng trứng và chất 

lượng thụ tinh. Dựa theo kết quả thực nghiệm có thể thấy rằng thời gian ghép phối quyết định số 

lượng trứng và hiệu suất thụ tinh. Nếu thời gian ghép phối quá ngắn, lượng trứng sinh ra ít, thời 

gian tiếp xúc giữa tinh trùng và trứng ít, hiệu suất thụ tinh không cao. Nếu thời gian ghép phối quá 

dài sẽ ảnh hưởng tới thời điểm thu mẫu thích hợp. Trong thí nghiệm trên nhận thấy, thời gian ghép 

phối 45 phút đạt số lượng trứng lớn và hiệu suất thụ tinh cao gần 90%. Tiếp tục thử nghiệm ghép 

phối đến 60 phút song kết quả ít biến động so với 45 phút. Có thể thấy thời gian ghép phối khoảng 

45 - 60 phút là hợp lí. Đây là khoảng thời gian giúp cá đẻ số lượng trứng đủ lớn để tiến hành thu 

mẫu, ngoài ra sau khi thụ tinh 45 phút trứng sẽ chuyển sang quá trình phân cắt [1], nếu muốn đạt 

hiệu quả thu mẫu lớn nhất thì chỉ nên cho cá ghép phối khoảng 45 phút. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng ghép phối của cá bố mẹ 

Nhiệt độ Số lần ghép phối Số lần thành công 

Dưới 15C 4 0 

16C - 23C 8 3 

23C - 32C 6 5 
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Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng ghép phối của cá. Nhiệt độ cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá 

trình rụng trứng. Trong mùa đẻ trứng, nếu nhiệt độ quá thấp thì mặc dù tuyến sinh dục đã đạt đến 

thời k  cuối của giai đoạn  V và tuyến não thùy đã tích lũy đầy đủ kích dục tố nhưng trứng vẫn 

không rụng, phải đợi đến lúc nhiệt độ tăng đến một lượng thích hợp thì mới bắt đầu rụng trứng. 

Trong sinh sản nhân tạo, nhiệt độ thấp thường kéo dài thời gian hiệu ứng để gây rụng trứng. Nhiệt 

độ không thích hợp còn ảnh hưởng đến sự thụ tinh và phát triển phôi. Thực tế, cá ngựa vằn sống ở 

khu vực nhiệt đới, sinh sản chủ yếu vào các tháng mùa mưa. Đây là những tháng có nhiệt độ ổn 

định khoảng trên 20C. Một số nghiên cứu có chỉ ra rằng, thời điểm ghép phối cá bố mẹ thích hợp 

là khoảng 8 giờ sáng của những ngày ấm áp [9]. Nghiên cứu này chỉ ra điều kiện nhiệt độ khi 

ghép phối nên đạt khoảng 23 - 32C và khoảng thời gian ghép phối phù hợp khoảng 45 phút sẽ 

giúp tăng chất lượng ghép phối cá bố mẹ. 

2.2.2. Xác định một số giai đoạn trong quá trình phát triển phôi ở cá ngựa vằn  

Trong học phần Sinh học phát triển, giai đoạn phát triển phôi sớm đặc biệt quan trọng. Việc 

quan sát trên các đối tượng là nội dung chính của phôi sinh học mô tả, qua đó giúp hình thành 

năng lực quan sát, phân tích, so sánh, nghiên cứu khoa học của người học. Cá là một đối tượng 

đặc biệt quan trọng, đặc trưng cho trứng đoạn noãn hoàng và phân cắt hình đĩa [13]. Đồng thời, 

phôi cá cũng là một đối tượng mô hình cho việc nghiên cứu các chất ảnh hưởng đến phát triển 

động vật [3, 10]. Chính vì vậy, xác định được các thời điểm thu phôi và hình thái bình thường của 

phôi là cần thiết. Nghiên cứu đã tiến hành thu mẫu, xác định các thời điểm phát triển và hình thái 

bình thường của phôi cá. Nghiên cứu nhằm tạo bộ mẫu vật cố định có thể sử dụng trong các bài 

thực hành sinh học phát triển. Nghiên cứu đã thống kê được một số mốc thời gian phát triển phôi, 

dựa vào bảng thống kê này có thể xác định thời gian thu phôi phù hợp để chuẩn bị mẫu vật cho 

các thí nghiệm. 

 

Bảng 3. Thời điểm thu phôi và giai đoạn phát triển thu được 

Thời gian Số lượng tế bào tạo ra Đặc điểm của phôi 

Thấy trứng - 45 phút 1  

45 phút - 60 phút 2  

60 phút - 1 giờ 15 phút 4  

1 giờ 15 phút - 1 giờ 30 phút 8  

1 giờ 30 phút - 1 giờ 45 phút 16  

Sau 3 giờ  Kết thúc giai đoạn phôi dâu, bắt 

đầu chuyển sanng phôi nang hoá 

Sau 6 giờ  Khối tế bào lan phủ dần khắp bề 

mặt trứng 

Sau 24 giờ  Quan sát rõ các bộ phận của 

phôi cá 

Sau 51 giờ  Cá con nở 
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Bảng 3 cho thấy một số mốc thời gian cần lưu ý trong quá trình thu phôi. Thời điểm sau khi 

thụ tinh khoảng 45 phút, hợp tử sẽ bước vào giai đoạn phân cắt, sau đó cứ khoảng 15 phút sẽ diễn 

ra một lần phân chia tế bào của giai đoạn phân cắt sớm. Thời điểm sau thụ tinh khoảng 2,5 - 3 

giờ là lúc thích hợp để thu phôi làm mẫu vật quan sát quá trình nguyên phân ở tế bào động vật bởi 

lúc này số lượng tế bào phôi khá lớn, các tế bào trở về kích thước bình thường, quá trình nguyên 

phân vẫn đang diễn ra nên rất thuận lợi quan sát các kì phân bào. 24 giờ sau thụ tinh, các bộ phận 

của một phôi đã hoàn chỉnh và cá con sẽ nở ra sau khoảng 51 giờ. Dựa vào bảng thống kê trên sẽ 

xác định được những thời điểm thu phôi phù hợp theo mục đích sử dụng. 

    

Trứng thụ tinh Phôi 2 tế bào Phôi 8 tế bào Phôi 16 tế bào 

    

Phôi dâu Phôi muộn Phôi muộn Trứng sắp nở 

Hình 1. Một số giai đoạn phát triển phôi ở cá ngựa vằn 

2.2.3. Tối ưu một số yếu tố làm tiêu bản ép quan sát nguyên phân ở tế bào phôi cá  

Một số nghiên cứu trước đã chỉ ra rằng orcein là loại thuốc nhuộm phù hợp cho nhuộm quan 

sát nhiễm sắc thể (NST) ở phôi bào cá bởi khả năng bắt màu cũng như tương đối đơn giản, chi phí 

không cao [9]. Trong nghiên cứu này bước đầu chúng tôi đã khảo sát với các nồng độ thuốc 

nhuộm orcein cho thấy nồng độ orcein 1,25% phôi cá vẫn bắt màu tốt. Vì thế, chúng tôi đã tiến 

hành sử dụng orcein 1,25% cho các nghiên cứu tiếp theo. 

 * Xác định thời gian thủy phân thích hợp  

Thủy phân là một khâu quan trọng trong quá trình làm tiêu bản ở tế bào thực vật nhằm phá 

hủy thành tế bào, làm rễ mềm hơn, dễ ép nén góp phần tích cực vào sự thành công của làm tiêu 

bản. Tuy nhiên, khi tiến hành làm tiêu bản quan sát nhiễm sắc thể (NST) trong giảm phân ở tinh 

hoàn châu chấu thì không cần thủy phân. Trong quan sát quá trình nguyên phân trên mẫu vật thực 

vật, thời gian thủy phân mẫu vật trong HCl 1N ở 60C cũng có sự khác biệt giữa các loại mẫu: rễ 

hành cần thủy phân 10 phút còn rễ đậu tương lại chỉ cần 5 phút. Do đó, khi tiến hành làm tiêu bản 

trên phôi cá ngựa vằn việc xác định nên hay không nên thủy phân, thời gian thủy phân phù hợp là 

bao nhiêu sẽ quyết định độ thành công của kết quả tiêu bản, góp phần cải tiến quy trình thực hành. 

Trong quá trình làm thí nghiệm trên phôi cá, nếu không thủy phân hầu như không thể quan 

sát thấy NST. Chính vì vậy chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu phương pháp thủy phân phôi cá 

ngựa vằn. Một số nghiên cứu chỉ ra việc thuỷ phân phôi cá bằng HCl 1N ở 60C trong 5 phút cho 
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kết quả tốt hơn phôi không thuỷ phân [9]. Trong nghiên cứu này chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của 

thời gian thuỷ phân phôi cá ngựa vằn đến chất lượng tiêu bản. 

 

 
Không thủy phân 

 
Thủy phân 5 phút 

 
Thủy phân 10 phút 

Hình 2. Tiêu bản ép tế bào phôi cá ở các thời gian thuỷ phân (vật kính 40X) 

 

Từ kết quả thí nghiệm, có thể thấy thời gian thủy phân ảnh hưởng đến kết quả nhuộm phôi cá. 

Sau khi thủy phân 10 phút trong HCl 1N ở 60C tiêu bản phôi cá có tế bào chất trong hơn do một 

lượng lớn chất dự trữ đã bị phân giải. Nhờ đó nhìn rõ NST hơn, việc quan sát dễ dàng hơn.  

Bên cạnh bước thuỷ phân, khi tiến hành làm tiêu bản thường phải nhỏ thêm 1 giọt nước hoặc 

thuốc nhuộm để giúp việc ép tiêu bản dễ dàng hơn và giúp các tế bào không bị mất nước, giữ 

nguyên hình thái khi quan sát trên kính hiển vi. Việc làm tăng độ trong của tiêu bản giúp quan sát 

rõ hình thái của NST ở từng giai đoạn. Một số quy trình nhuộm, quan sát NST đã chỉ ra việc nhỏ 

acid acetic 45% bổ sung giúp tăng độ trong của tiêu bản. Căn cứ vào chất lượng tiêu bản NST cá 

ngựa vằn chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm cải thiện độ trong tiêu bản sẽ giúp tăng chất lượng tiêu 

bản và cung cấp đầy đủ hơn quy trình làm tiêu bản trên phôi cá ngựa vằn. 

Nghiên cứu này đã tiến hành nhỏ bổ sung acid acetic 45% trong giai đoạn ép tiêu bản. Kết 

quả cho thấy, khi nhỏ bổ sung acid acetic tiêu bản trong hơn giúp nhìn rõ NST hơn. Điều này có 

thể lí giải là do acid acetic 45% có thể nhanh chóng làm mất màu thuốc nhuộm ở tế bào chất, 

nhưng quá trình này diễn ra chậm hơn ở các NST đã co ngắn đóng xoắn, do vậy giúp dễ dàng 

quan sát các giai đoạn của quá trình nguyên phân. 

 

 
Nhỏ nước 

 
Nhỏ acid acetic 45% 

Hình 3. Tiêu bản ép phôi cá ở các dung dịch làm trong tiêu bản (vật kính 100X) 
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* Xác định thời gian nhuộm phôi thích hợp  

Thời gian nhuộm mẫu vật có ảnh hưởng đến mức độ bắt màu của NST và các thành phần 

khác của tế bào. Vì vậy, xác định thời gian nhuộm mẫu thích hợp là cần thiết để thu được tiêu bản 

đẹp, dễ quan sát. Kết quả thí nghiệm cho thấy phôi nhuộm 20 phút bắt đầu quan sát được rõ NST. 

Khi tăng thời gian nhuộm làm tế bào chất bắt màu đậm khó quan sát. Tuy nhiên, kết hợp nhỏ acid 

acetic 45% làm trong tiêu bản thì tiêu bản nhìn vẫn nhìn rõ, tế bào chất trong. Có thể thấy rõ chất 

lượng tiêu bản trong hình 4. Phôi bào được thủy phân 10 phút ở 60C trong HCl 1N, nhuộm phôi 

cùng lúc trong orcein 1,25%, nhỏ acid acetic 45% giúp làm trong tiêu bản. Khi quan sát hai tiêu 

bản có thể nhận thấy mức độ bắt màu của NST ở tiêu bản nhuộm 60 phút chỉ hơi đậm hơn một 

chút so với NST ở tiêu bản 20 phút. Do đó, trong quá trình làm tiêu bản quan sát nguyên phân ở 

phôi cá ngựa vằn có thể hạn chế thời gian nhuộm là khoảng 20 – 30 phút, lúc này độ bắt màu của 

NST đã rõ để quan sát các quá trình phân bào, thích hợp cho thời gian của một bài thực hành.  

  
20 phút 

  
60 phút 

Hình 4. Tiêu bản tế bào phôi cá ở các khoảng thời gian nhuộm (vật kính 100X) 

  

Kì đầu Kì giữa 

    

Kì sau Kì cuối 

Hình 5. Một số giai đoạn trong quá trình nguyên phân ở tế bào phôi cá ngựa vằn  
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2.2.4. Đề xuất một số thí nghiệm thực hành  

Từ các kết quả nghiên cứu trên đề xuất một số thí nghiệm thực hành cho học phần Tế bào 

học và Sinh học phát triển sử dụng phôi cá ngựa vằn như sau: 

* Quan sát quá trình nguyên phân ở tế bào động vật  

- Mục tiêu thí nghiệm: 

Sinh viên làm được tiêu bản tạm thời quan sát nguyên phân ở trứng cá ngựa vằn 

Sinh viên nhận biết được các đặc trưng của tế bào ở các kì phân bào nguyên phân 

- Nguyên vật liệu: 

+ Mẫu vật: Trứng cá ngựa vằn thu sau khi cá bố mẹ giao phối khoảng 2,5 đến 3 giờ, đã cố 

định và bảo quản trong cồn 70
0
 ở 4 - 8C 

+ Hóa chất: Thuốc nhuộm orcein 1,25%, acid acetic 45%, HCl 1N, dầu soi kính. 

+ Dụng cụ: Kính hiển vi có vật kính 10X, 40X, 100X; ống Eppendorf, đĩa đồng hồ, lam kính, 

lamen, bể thủy phân, kim nhọn, giấy thấm, panh thí nghiệm. 

- Tiến hành: 

Hướng dẫn sinh viên các bước làm tiêu bản quan sát nguyên phân tế bào phôi cá ngựa vằn: 

thuỷ phân trứng, nhuộm mẫu, tách phôi, làm tiêu bản tạm thời và quan sát. 

- Yêu cầu: 

Xác định các kì của quá trình nguyên phân ở tế bào phôi cá ngựa vằn 

Lưu ý: có thể mở rộng nội dung thí nghiệm như xác định chu kì tế bào phôi sớm (giai đoạn 

phân cắt trứng) và chu kì tế bào giai đoạn sau phân cắt. 

* Quan sát đặc điểm một số giai đoạn phát triển cá thể động vật  

- Mục tiêu thí nghiệm: 

+ Sinh viên quan sát và nhận biết được giai đoạn phát triển phôi sớm ứng với các thời gian 

thu phôi ở cá ngựa vằn. 

+ Sinh viên quan sát và nhận biết được những đặc điểm đặt trưng của phôi cá ngựa vằn bình thường. 

- Nguyên vật liệu: 

+ Mẫu vật: Trứng cá ngựa vằn thu sau khi cá bố mẹ giao phối tại các thời điểm 15 phút, 30 

phút, 45 phút, 60 phút, 75 phút, 90 phút, 105 phút, 120 phút, 135 phút, 150 phút, 165 phút, 180 

phút, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ, 52 giờ đã cố định và bảo quản trong cồn 70 ở 4 - 8C. 

+ Dụng cụ: Kính hiển vi có vật kính 4X, 10X hoặc kính hiển vi soi nổi, lam kính, panh thí 

nghiệm, ống hút nước dùng trong thí nghiệm 

+ Hóa chất: nước cất 

- Tiến hành: Hướng dẫn sinh viên các bước lấy phôi quan sát dưới kính hiển vi. 

- Yêu cầu: 

+ Xác định được kiểu phân cắt trứng của cá ngựa vằn 

+ Xây đựng được hệ thống các giai đoạn trong quá trình phát triển phôi cá và trình bày đặc 

điểm của từng giai đoạn (vị trí phôi; số lượng, kích thước tế bào; kích thước phôi bào so với 

kích thước khối noãn hoàng, phôi nang, phôi vị, hình thành thần kinh, đốt sống). 

3. Kết luận 

Thời gian cho cá giao phối hiệu quả nhằm thu phôi cá ngựa vằn phục vụ cho dạy và học thực 

hành tế bào và sinh học phát triển là 45 phút với hiệu suất thụ tinh đạt khoảng 89,5%, số trứng 

được sinh ra khoảng 126 trứng, số trứng được thụ tinh khoảng 113 trứng; Sử dụng phôi cá làm 

tiêu bản ép quan sát nguyên phân phôi bào cá cần thuỷ phân phôi cá trong HCl 1N ở 60
o
C trong 

10 phút, nhuộm bằng orcein 1,25% trong 20 phút và bổ sung 1 giọt acid acetic 45% khi ép mẫu. 
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ABSTRACT 

Some factors affecting collection and use of Zebrafish (Danio rerio) embryos 

in the teaching and learning practice of Cytology and Developmental Biology 
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Zebrafish (Danio rerio) shows excellent experimental characteristics, so it is used as an 

animal model for research in Biology and Biomedicine, especially in human diseases. Our study 

investigated some factors affecting collection and use of Zebrafish embryos in the teaching and 

learning practice of Cell Biology and Developmental Biology. Results showed that the time for 

mating was 45 minutes with the efficiency of fertilization of 89.5%; the number of eggs was about 

126 eggs/fish/time, the number of eggs being fertilized was about 113 eggs/fish/time; fish 

embryos were suitable for using in the practice of cytology and developmental biology as fish 

embryos developed rapidly, with less time of variation; using fish embryos to make microscope 

slides observation mitosis: digestion hydrolysis of Zebrafish embryos in HCl 1N at 60C for 10 

minutes, staining with orcein 1.25% for 20 minutes and adding 1 drop of acetic acid 45% when 

form was pressed. 

Keywords: Zebrafish, mitosis, early embryonic development, cytology, developmental biology. 
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